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Lời nói đầu
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG  
CỘT CHỐNG THỦY LỰC ĐƠN, GIÁ KHUNG DI ĐỘNG VÀ DÀN CHỐNG TỰ HÀNH CẤU TẠO TỪ CÁC CỘT CHỐNG THỦY LỰC ĐƠN      SỬ DỤNG TRONG VIỆC CHỐNG GIỮ LÒ TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ 
1. Phạm vi áp dụng
Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò (sau đây gọi là vì chống thủy lực) trong Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
Căn cứ vào quy trình này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương ứng, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động xây dựng quy trình chi tiết cho từng dạng, loại thiết bị cụ thể nhưng không được trái với quy định của quy trình này và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương ứng.

2. Đối tượng áp dụng
- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng  vì chống thủy lực nêu tại Mục 1 của Quy trình này (sau đây gọi tắt là cơ sở).
- Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (sau đây gọi là tổ chức kiểm định) và kiểm định viên được cấp chứng chỉ kiểm định viên theo quy định của Bộ Công Thương.
3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
- QCVN 01:2011/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò.
- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng - Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.
- TCVN 5179:90, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thủy lực về an toàn.
- TCVN 7296:2003, Hàn - Dung sai chung cho các kết cấu hàn - Kích thước dài và kích thước góc - Hình dạng và vị trí.
- TCVN 7507:2005, Kiểm tra không phá hủy mối hàn nóng chảy - Kiểm tra bằng mắt thường.
- TCVN 6735:2000, Kiểm tra các mối hàn bằng siêu âm - Các phương pháp kiểm tra bằng tay các mối hàn nóng chảy trong thép ferit.
Trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn tại quy trình kiểm định này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới nhất. 
Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn có thể áp dụng theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong quy trình này.
4. Thuật ngữ và định nghĩa 
Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các tài liệu viện dẫn nêu trên. 
5. Hình thức, tỷ lệ kiểm định và thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (sau đây gọi là kiểm định)
5.1. Hình thức kiểm định
a) Kiểm định lần đầu trước khi đưa vào mỏ sử dụng.
b) Kiểm định định kỳ.
c) Kiểm định bất thường.
5.2. Tỷ lệ kiểm định 
a) Đối với lô vì chống thủy lực mới nhập đã có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy
Lấy 5% số lượng của mỗi loại vì chống thủy lực trong lô hàng mới nhập để kiểm định. Nếu trong số vì chống, phát hiện 01 vì chống không đạt yêu cầu về kỹ thuật an toàn thì lấy tiếp 5% trong số lượng còn lại của lô hàng để kiểm định. Nếu trong số đó vẫn còn có 01 vì chống không đạt yêu cầu thì kết luận toàn bộ số hàng mới nhập không đạt yêu cầu an toàn.
b) Vì chống thủy lực sau sửa chữa phải kiểm định 100%.
c) Vì chống thủy lực khi lưu kho
- Vì chống thủy lực được bảo quản trên một năm, trước khi vào sử dụng phải đưa ra kiểm định lại độ kín thủy lực toàn bộ số hàng.
- Vì chống thủy lực để trong kho quá 03 tháng nhưng chưa quá 01 năm trước khi đưa vào sử dụng phải kiểm định độ kín thủy lực không ít hơn 2% số lượng đưa ra sử dụng. Nếu loại nào có số lượng là 01 vì chống không đảm bảo yêu cầu thì phải tăng gấp đôi tỷ lệ kiểm định. Nếu tiếp tục phát hiện có số lượng là 01 vì chống không đảm bảo thì phải tiến hành kiểm định toàn bộ số hàng. Vì chống thủy lực nào không đảm bảo không được sử dụng.
5.3. Thời hạn kiểm định định kỳ
a) Vì chống thủy lực đang sử dụng trong mỏ hầm lò thực hiện kiểm định 01 lần/01 năm. Trường hợp cột chống thủy lực đơn, giá và dàn chống thủy lực đang chống lò không thể đưa ra ngoài kiểm định được thì sau khi kết thúc chống phải đưa ra ngoài kiểm định.
b) Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.
c) Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
d) Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.
​6. Tổ chức thực hiện
Việc thực hiện công tác kiểm định cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò do kiểm định viên đã được cấp chứng chỉ kiểm định viên thực hiện.
6.1. Đối với cơ sở sử dụng thiết bị
- Thực hiện kiểm định đúng thời hạn quy định.
- Cung cấp các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật có liên quan đến thiết bị được kiểm định.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để kiểm định kỹ thuật an toàn như tải trọng, người phục vụ, công nhân vận hành, điện, vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và các biện pháp an toàn cần thiết như biển báo, tín hiệu, người cảnh giới.
- Cử người đại diện chứng kiến, phối hợp khi tiến hành kiểm định.
6.2. Đối với Tổ chức kiểm định
- Kiểm định theo đề nghị của cơ sở sử dụng. Trường hợp không thực hiện được thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do với cơ sở.
- Tiến hành kiểm định phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động có liên quan.
- Căn cứ vào thiết bị cụ thể, tiến hành kiểm định đối t​ượng phù hợp theo các bư​ớc quy định của quy trình này để đảm bảo có kết luận chính xác về tình trạng thiết bị.
- Khi thấy cần thiết phải sử dụng các thiết bị kiểm tra ngoài các thiết bị kiểm định thông th​ường, cần phải thoả thuận với cơ sở về các phát sinh để tiến hành.
- Trong quá trình kiểm định, nếu phát hiện có nguy cơ dẫn đến sự cố thì phải kiến nghị cơ sở có biện pháp khắc phục. Sau khi cơ sở khắc phục xong thì tiếp tục tiến hành kiểm định.
Lập biên bản kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy định.
7. Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định
Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ hầm lò phải phù hợp và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định được liệt kê trong Bảng 1.
Bảng 1. Thiết bị phục vụ kiểm định
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Thông số cơ bản
	Ghi chú

	1
	Bàn thử nghiệm
	01
	Thông số kỹ thuật phù hợp với thông số kỹ thuật của đối tượng kiểm định.
	Các thiết bị này phải còn trong thời hạn kiểm định và có thông số kỹ thuật thay đổi phù hợp với đối tượng kiểm định

	2
	Giá bảo áp (Thiết bị kiểm định mái giá, dàn chống thủy lực, xà đỡ vì chống thủy lực đơn, cột chống thủy lực đơn…) 
	
	
	

	3
	Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: Đo độ dài, đo đường kính
	01
	
	

	4
	Thiết bị kiểm tra chiều dày kim loại
	01
	· 
	

	5
	Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hủy
	01
	· 
	

	6
	Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): Dưỡng kiểm tra chiều cao mối hàn 
	01
	· 
	

	7
	Đồng hồ bấm giây
	
	· 
	


8. Điều kiện kiểm định 
Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.
- Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.
- Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.
- Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.

9. Các bước kiểm định

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành, tổ chức kiểm định phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.
- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài.
- Kiểm tra cột chống, giá chống và dàn chống thủy lực bằng các phương tiện và dụng cụ đo lường theo nội dung được liệt kê tại Bảng 2, 3, 4, 5, 6.

- Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu.
10. Tiến hành kiểm định

10.1. Trước khi tiến hành kiểm định thiết bị, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.

10.2. Kiểm tra hồ sơ 

Căn cứ vào hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:

10.2.1. Đối với thiết bị kiểm định lần đầu 

- Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị, hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thiết bị.

- Có đủ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và giấy chứng nhận hợp quy.
10.2.2. Đối với thiết bị kiểm định định kỳ

- Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị.

- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và kết quả các lần đã kiểm định trước.

10.2.3. Đối với thiết bị kiểm định bất thường

- Lý lịch thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị cải tạo, sửa chữa có thêm hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa và các biên bản nghiệm thu kỹ thuật).

- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và kết quả các lần đã kiểm định trước.

- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng.

10.2.4. Đánh giá kết quả kiểm tra hồ sơ: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các quy định tại Mục 10.2 của Quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ sung.

10.2.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.

10.2.4. Quy định về an toàn khi tiến hành kiểm định cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành.
- Chỉ kiểm định viên được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, hướng dẫn vận hành mới được sử dụng thiết bị kiểm định.

- Kiểm định viên phải có đủ trang bị bảo hộ lao động cá nhân.

- Khi bơm cấp dịch phải đứng tránh những vị trí có khả năng gây nguy hiểm do phụt bắn dung dịch vào người. 

- Sau khi đặt cột vào giá thử phải khóa thanh bảo hiểm, đề phòng đổ cột.

- Dung dịch rò rỉ ra ngoài phải thu hồi, chứa vào nơi quy định, xử lý kỹ thuật, tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

10.3. Tiến hành kiểm định

10.3.1. Kiểm định cột chống thủy lực đơn

Nội dung kiểm định và thông số kỹ thuật an toàn cho phép được liệt kê trong Bảng 2.
Bảng 2. Nội dung và thông số tiêu chuẩn
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn cột mới xuất xưởng
	Tiêu chuẩn cột sau sửa chữa
	Điều kiện kiểm định

	1
	Tốc độ dựng cột
	mm/s
	> 70
	> 60
	Áp suất bơm từ 14,7 ÷ 19,6 MPa,  lưu lượng 80 lít/phút

	2
	Tốc độ hạ cột
	mm/s
	≥ 40
	≥  25
	

	3
	Chiều cao dựng cột
	mm
	
	
	Theo quy cách cột

	4
	Lực chống ban đầu
	KN
	12 ÷ 15,7
	12 ÷ 15,7
	Cột Φ 100 theo áp suất và lưu lượng bơm

	5
	Áp lực mở van an toàn
	MPa
	0,9  ÷ 1,1 Pđm
	0,9  ÷ 1,1 Pđm
	Q= 20 ÷ 30ml/phút

	6
	Áp suất đóng van an toàn
	MPa
	> 0,9 Pđm
	> 0,85 Pđm
	

	7
	Trị số dao động đường công áp lực lưu lượng
	MPa
	< 0,1
	< 0,15
	Tốc độ tăng tải 0,1 lít/phút

	8
	Độ kín hạ áp van an toàn
	
	Ở áp suất 2 MPa, không bị tụt áp trong 2 phút, không bị rò rỉ trong 4 giờ

	9
	Độ kín cao áp van an toàn
	
	Ở áp suất >90% Pđm, không bị tụt áp trong 2 phút, không bị rò rỉ trong 4 giờ

	10
	Độ kín cao áp van một chiều, van trút tải
	
	Đóng van an toàn, không tụt áp trong 2 phút

	11
	Độ kín hạ áp van một chiều, van trút tải
	
	Ở áp suất 1,96 MPa, không tụt áp trong 2 phút

	12
	Độ kín cao áp của cột
	
	Đóng van an toàn, không tụt áp trong 2 phút

	13
	Độ kín hạ áp của cột
	
	Ở áp suất 1,96 MPa, không tụt áp trong 2 phút

	14
	Cường độ mối hàn cao áp
	
	Khi cột chịu áp suất gấp 1,5 lần áp suất định mức, sau 2 phút không tụt áp, không rò rỉ.

	15
	Dây thép liên kết xi lanh với tay cầm, chân đế
	
	Chìa ra ngoài ≤ 4mm

	16
	Tình trạng nâng hạ cột
	
	Không bị kẹt


10.3.2. Tiến hành kiểm định đối với giá và dàn chống thủy lực.
10.3.2.1. Kiểm định giá chống thủy lực
a) Nội dung kiểm định bên ngoài giá thủy lực di động được liệt kê tại Bảng 3.
Bảng 3. Nội dung kiểm định bên ngoài giá thủy lực di động
	TT
	Kiểm tra sự đầy đủ của các cụm chi tiết 
	Số lượng, đơn vị 

	1
	Xà trái + Phải
	1 bộ

	2
	Dầm tiến gương
	2 chiếc

	3
	Xi lanh dầm tiến gương
	2 chiếc

	4
	Xi lanh tiến xà
	1 chiếc

	5
	Cột thủy lực hai chiều
	4 (hoặc 6) cột

	TT
	Nội dung kiểm định
	Thông số kiểm định

	1
	Xà trái + phải:

- Mối hàn

- Đường trung tuyến

- Cơ cấu 4 tay biên

- Nắp đỡ đầu cột
	- Đầu, không bong, rỗ, nứt

- Song song, không méo

- Không kẹt

- Đủ, không nứt, biến dạng

	2
	Cột thủy lực 2 chiều:

- Bề ngoài

- Mối hàn

- Nắp đầu cột

- Dây thép liên kết thân cột với tay cầm và chân đế
	- Không biến dạng

- Đều, không bong, nứt rỗ

- 1 chiếc, không nứt vỡ

- Chìa ra ngoài ≤ 4mm


b) Nội dung và thông số kiểm định cột chống thủy lực hai chiều của giá chống thủy lực được liệt kê tại Bảng 4.
Bảng 4. Nội dung và thông số kiểm định cột chống thủy lực hai chiều 
của giá chống thủy lực
	TT
	Nội dung kiểm định
	Tiêu chuẩn

	1
	Bề ngoài cột (xilanh)
	Không biến dạng

	2
	Piston
	Không biến dạng, không han gỉ

	3
	Khi nâng, hạ cột
	Không kẹt

	4
	Áp suất làm việc của van an toàn
	(90 ÷ 100) % Pđm

	5
	Độ kín khi thử cao áp (≥ 35 MPa)
	2 phút không hạ áp, 4 giờ không rò rỉ

	6
	Độ kín khi thử hạ áp (2 MPa)
	2 phút không hạ áp, 4 giờ không rò rỉ

	7
	Cường độ mối hàn
	Với áp suất 1,5 Pđm sau 2 phút không rò rỉ.


c) Nội dung và thông số kiểm định xi lanh dầm tiến gương và tiến xà của giá chống thủy lực được liệt kê tại Bảng 5.

Bảng 5. Nội dung và thông số kiểm định xi lanh dầm tiến gương 
và tiến xà của giá chống thủy lực
	TT
	Nội dung kiểm định
	Tiêu chuẩn

	1
	Bề ngoài xi lanh
	Không biến dạng

	2
	Piston
	Không biến dạng, không han gỉ

	3
	Khi chuyển động
	Không bị kẹt

	4
	Độ kín khi thử cao áp
	Sau 2 phút không tụt áp, không rò rỉ

	5
	Độ kín khi thử hạ áp
	Sau 2 phút không tụt áp, không rò rỉ

	6
	Cường độ mối hàn
	Với áp suất 150% Pđm sau 2 phút không rò rỉ


10.3.3. Kiểm định xà đỡ vì chống cột thủy lực đơn

10.3.3.1. Thử nghiệm tải xà đơn

Thực hiện trên bề mặt vật liệu thử nghiệm như Hình 1. Đối với xà có chiều dài không lớn hơn 2.000 mm tiến hành trên giữa mặt cắt, tải trọng F có thể thông qua mặt chịu lực trung tâm bên dưới, do tàn dư của biến dạng tại điểm A, điểm A được mài nhẵn bề mặt kim loại sáng bóng; đối với xà có chiều dài lớn hơn 2000mm, mặt cắt tiết diện nên chọn trong mặt cắt giữa hai đầu, khoảng cách không nhỏ hơn 500mm, tùy ý lựa chọn một tiết diện thực hiện thử nghiệm gia tải ngoài; tại ngã 3 của xà, điểm nút chỉ có xà chính mới tiến hành thử nghiệm. Trọng tâm và bán kính đầu ép xem tại Bảng 6.
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F -Tải trọng xà; l - khoảng cách giữa hai điểm đặt

Hình 1. Sơ đồ thực hiện thử nghiệm dầm gia tải xà đơn
Bảng 6. Trọng tâm và bán kính đầu ép

	Chiều dài xà, mm
	Khoảng cách điểm đặt, mm
	Điểm đặt và bán kính đầu ép R, mm

	L ≥ 1000 
	700
	20 ~ 30

	700 ( L <1000
	500
	50 ~ 60

	600 ( L < 700
	400
	50 ~ 60


10.3.3.2. Tải trọng của xà 

10.3.3.2.1. Tải trọng nhỏ nhất của xà 

Tải trọng của xà đơn phụ thuộc loại xà đơn (do nhà chế tạo cung cấp)

a) Tải trọng nhỏ nhất F1 của xà không nhỏ hơn quy định tại Bảng 7. Sau khi tải trọng nhỏ nhất tác dụng, độ võng của xà (độ biến dạng còn lại) không nhỏ hơn 0,5 mm.

b) Tải trọng lớn nhất F2 của xà không nhỏ hơn quy định tại Bảng 7. Sau khi trọng lớn nhất tác dụng, độ võng của xà (độ biến dạng còn lại) không nhỏ hơn 0,5 mm.

Bảng 7. Tải trọng nhỏ nhất và lớn nhất của xà

	Loại xà
	Tải trọng nhỏ nhất của xà đơn F1 (kN)

	
	L ≥ 1.000 mm
	700 ( L < 1.000 mm
	600 ( L < 7.000 mm

	Loại A
	250
	350
	390

	Loại B
	300
	420
	470

	Loại C
	200
	280
	310

	Loại D
	150
	210
	230

	Loại xà
	Tải trọng lớn nhất của xà đơn F2 (kN)

	
	L ≥ 1.000 mm
	700 ( L < 1.000 mm
	600 ( L < 7.000 mm

	Loại A
	350
	490
	550

	Loại B
	400
	560
	630

	Loại C
	250
	350
	390

	Loại D
	200
	280
	310


10.3.3.2.2. Tải trọng phá hủy của xà đơn

Tải trọng phá hủy của xà đơn F3 lớn bằng F2 khi phá hủy, không cho phép đứt gãy do giòn.

10.3.3.2.3. Tải trọng lặp lại của xà thử nghiệm như Hình 1

Tải trọng lặp lại của xà đơn F4 = 1.1 F1, khi số lần gia tải thử nghiệm xà đơn phù hợp với quy định trong Bảng 8, mối hàn không bị phá hủy.

Bảng 8. Số lần gia tải thử nghiệm tải trọng lặp lại xà đơn

	Loại hình xà
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại D

	Số lần gia tải thử nghiệm
	30
	35
	25
	20


10.3.3.2.4. Tải trọng bộ móc

a) Tải trọng nhỏ nhất của bộ móc F5

Tải trọng nhỏ nhất của bộ móc F5 không nhỏ hơn giá trị quy định tại Bảng 9. Khi tải trọng nhỏ nhất tác dụng, móc nối, chốt, nêm điều chỉnh góc trên bề mặt làm việc không xuất hiện độ sâu lớn quá 3 mm, bộ phận móc nối không được biến dạng, mối hàn không bị rạn nứt.

Bảng 9. Tải trọng của bộ móc

	Loại hình xà
	Tải trọng nhỏ nhất bộ móc (kN)
	Tải trọng lớn nhất của bộ móc (kN)

	Loại A
	115
	200

	Loại B
	170
	250

	Loại C
	100
	115

	Loại D
	85
	100


b) Tải trọng lớn nhất bộ phận móc F6

Tải trọng lớn nhất bộ phận móc F6 không nhỏ hơn giá trị quy định tại Bảng 7. Khi tải trọng lớn nhất tác dụng, mối hàn nối của móc không bị rạn nứt, các chi tiết không bị hư hại.

c) Tải trọng phá hủy bộ phận móc F7

Tải trọng phá hủy bộ phận móc F7 có giá trị lớn bằng F6 khi phá hủy, không cho phép đứt gẫy do giòn.

d) Tải trọng lặp lại móc F8

Tải trọng lặp lại móc F8 = 1.1F5. Sau khi thực hiện số lần gia tải thử nghiệm theo quy định tại Bảng 9, xà không bị tổn hại, mối hàn không rạn nứt.

10.3.4. Kiểm định các kết cấu chính của dàn, giá chống thủy lực

10.3.4.1. Chuẩn bị tấm đệm đặt tải 

a) Tấm đệm dùng để truyền tải trọng uốn đối xứng phải làm cho tỷ số áp suất trung bình lên mái giàn sẽ thử nhỏ hơn 25 MPa. Tấm đệm có kích thước: Chiều rộng 150 mm, chiều dài bằng chiều rộng lớn nhất của mái dàn chống sẽ thử. Nếu khi thử nghiệm tỷ số áp suất vượt quá 25 MPa, phải tăng kích thước tấm đệm để tỷ số áp suất trung bình nhỏ hơn 25 MPa. 

b) Tấm đệm truyền tải trọng xoắn phải làm cho tỷ số áp suất lên mái dàn, giá chống sẽ thử nhỏ hơn 25 MPa. Tấm đệm có kích thước: Chiều rộng 200 mm, chiều dài bằng 1/4 chiều rộng của mái dàn, giá chống sẽ thử. Nếu đế cột chống có thể tách rời, độ dài tấm đệm bằng bề rộng lớn nhất của đế cột chống đơn chiếc đã tách rời. Tấm đệm phải đặt tại vị trí trung tâm truyền lực và ở đầu mút của bộ phận mái giàn, giá được thử nghiệm. Nếu có yêu cầu bắt buộc đạt được sự ổn định tải trọng thử, tấm đệm có thể đặt ở các vị trí khác.

c) Kết cấu tấm đệm không được cản trở sự chuyển động tự do linh hoạt của bộ phận vì chống, đồng thời không để cho cạnh vát chịu dồn lực. Độ cao phải đảm bảo khi thử nghiệm không làm cản trở sự biến dạng của các bộ phận vì chống.

d) Nếu đầu xà nóc và đế cột chống có vát mép hoặc bo tròn, tấm đệm đặt tải như Hình 4. 
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Hình 2. Vị trí đặt tấm đệm

A - Tấm đệm.

d - Khoảng cách từ tấm đệm đến biên của kết cấu thử, d = (20 ÷ 50) mm.

10.3.4.2. Kiểm tra bề ngoài

Kiểm tra bằng mắt, bằng dụng cụ đo thông thường và dụng cụ đo chuyên dụng để tiến hành kiểm tra.

10.3.4.3. Kiểm định kết cấu móc treo

Liên kết của kết cấu này với các bộ phận của dàn chống và độ bền chịu lực kéo của bản thân cơ cấu móc treo phải chịu được lực nâng bằng 4 lần trọng lượng bộ phận phải nâng mà không bị hư hại.

10.3.4.4. Khả năng hoạt động

a) Vận hành van đổi hướng theo thiết kế. Mỗi hướng thực hiện 3 lần và mỗi lần đều đạt được đến vị trí giới hạn của van và đạt các thông số thiết kế của van.

b) Điều khiển kích di chuyển đầu liên kết tiến lên hết hành trình, cố định đầu liên kết. Điều khiển với lưu lượng và áp suất cấp dung dịch định mức, hạ giàn 100 mm, sau đó di chuyển dàn chống lên theo thiết kế và nâng giàn lên 100 mm. Đo thời gian dùng để hoàn thiện toàn bộ thao tác kể trên.

10.3.4.5. Độ kín

a) Dàn, giá chống đặt trong khung kiểm tra, điều chỉnh chiều cao của khung thử nghiệm đến vị trí bằng 2/3 chiều cao lớn nhất của dàn, giá chống. Thao tác tay điều khiển để cấp dung dịch vào cột thủy lực và các xi lanh hoạt động có liên quan, để vì chống chống chặt ở trong khung thử nghiệm đạt đến 90% Pđm, ổn định trong 5 phút, thử nghiệm 3 lần.

b) Nâng dàn, giá chống không tải, làm cho cần piston thò ra ngoài đến vị trí 2/3 hành trình, sau đó để trong 16 giờ, đo khoảng cách hạ của cần piston.

c) Dàn, giá chống có lắp tấm chắn gương, nâng tấm chắn gương không tải, làm cho cần piston của kích tấm chắn gương thò ra ngoài đến vị trí 2/3 hành trình, sau đó để trong 16 giờ, đo khoảng cách ngắn lại của cần piston.

d) Thao tác tay điều khiển làm cho các bộ phận chuyển động hoạt động qua lại đồng thời đạt đến vị trí giới hạn, thao tác 5 lần, trong đó có 1 lần duy trì trong 5 phút dưới áp suất cấp dung dịch định mức, kiểm tra các bộ phận thủy lực (bao gồm cột thủy lực, kích, các loại van, đường ống và khớp nối).

10.3.4.6. Khả năng chống đỡ

Đặt dàn, giá chống trong khung thử nghiệm đặt tải ngoài hoặc khung thử nghiệm đặt tải trong để tiến hành thử nghiệm.

a) Thao tác van tay điều khiển cấp dịch cho cột chống đạt đến áp suất định mức, dừng cấp dịch, ổn định áp suất 5 phút, đo lường giá trị áp suất của cột chống, đo lường 3 lần.

b) Sau khi nâng cột chống lên đạt đến áp suất định mức, đặt tải trong hoặc đặt tải ngoài với tốc độ từ từ làm cho van an toàn tràn dịch (2 ÷ 3) lần, đo giá trị áp suất của cột chống. Sau khi van an toàn ngừng chảy dung dịch 5 phút, đo giá trị áp suất của cột chống, đo lường 3 lần.
c) Đối với kích mái trước và kích cân bằng đặt tải trong hoặc đặt tải ngoài, cấp dung dịch với tốc độ từ từ làm cho van an toàn tràn dung dịch (2 ÷ 3) lần, đo giá trị áp suất tràn dung dịch của van. Sau khi van an toàn ngừng chảy dung dịch 5 phút, đo giá trị áp suất đóng van của kích, đo lường 3 lần.
10.3.4.7. Khả năng thích ứng

a) Hình 3 thể hiện khả năng thích ứng của dàn, giá chống. Khi cơ cấu di chuyển dàn, giá chống ở vị trí thu lại và đầu liên kết ở trên mặt phẳng ngang. Cho đầu liên kết nâng lên hoặc hạ xuống, tiến hành đo khoảng cách L1 và L2 từ tâm lỗ đầu liên kết ở vị trí nâng lên và hạ xuống so với vị trí nằm ngang.
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Hình 3: Đầu liên kết

b) Thao tác làm cho đoạn đầu mái giàn, giá hạ xuống, khi đó cột chống của vì chống 4 cột co lại, nếu là vì chống 2 cột thì cột chống và kích cân bằng co lại, đoạn đuôi xà nóc duy trì ở chiều cao lớn nhất của dàn, giá chống, đo góc hạ của mái giàn.
c) Ở trong toàn bộ diện tích của đế dàn, giá chống, đặt tấm ván ép (Hình 4), đồng thời đặt thêm tấm đệm (chiều dài của tấm đệm bằng với chiều dài của đế dàn, giá chống, kích thước; chiều rộng tấm đệm lấy bằng vết nén của tấm ván ép, chiều dầy của tấm đệm là (30 ÷ 50) mm). Đặt tải đều lên vì chống đến áp suất định mức, duy trì áp suất 1 phút, lấy tấm ván ép ra, sau 1 giờ đo lường độ sâu vết nén của tấm đệm, tiến hành so sánh với tấm mẫu, tính toán tỉ số áp suất tại các vị trí của đế cột chống. 
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A- Tấm đệm

B- Ván ép

Hình 4: Đế cột chống
10.3.4.8. Khả năng tự hạ thấp

a) Khi mái dàn, giá chống có dẫn hướng cưỡng bức, có mái che chắn, phải tiến hành thử nghiệm nén dưới áp suất định mức. Thử nghiệm với 3 đoạn chiều cao của cột chống là cao, trung, thấp. Chiều dài nén xuống lớn hơn 100 mm, tốc độ nén không vượt quá 100 mm/phút. Trong phạm vi 50 mm ở chiều cao lớn nhất và nhỏ nhất của dàn, giá chống không làm thử nghiệm này.

b) Giới hạn tải trọng ngang của dàn, giá chống tác dụng với mô hình thử nghiệm là 0,3 lần lực chống.

c) Khi thử nghiệm, điều chỉnh van an toàn của cột và kích thủy lực đến áp suất định mức theo quy định.

10.3.4.9. Cường độ kết cấu

10.3.4.9.1. Chuẩn bị thử nghiệm
a) Dàn, giá chống được đặt trong mô hình thử nghiệm gia tải trong, bàn thử tải điều chỉnh đến chiều cao thử nghiệm. Khi thử nghiệm lệch tải mài giàn, chiều cao dàn, giá chống là chiều cao thấp nhất của dàn, giá chống +300 mm; khi thử nghiệm các hạng mục khác, chiều cao của dàn, giá chống là 2/3 chiều cao lớn nhất của cột và kích cân bằng, mỗi lần thử nghiệm duy trì áp trong 5 phút, mỗi một lần thay đổi vị trí tấm đệm, gia tải 3 lần.

b) Trước thử nghiệm, đo độ uốn cong ban đầu của bề mặt trên mái giàn, giá chống, bề mặt cạnh dưới của đế cột và độ lệch tương đối của đường tâm của mái với đường tâm của đế cột trên mặt phẳng ngang (đo ở đoạn trước đế cột khi vì chống ở trạng thái tự do).

c) Sau thử nghiệm, dùng kính phóng đại 5 lần quan sát mối hàn và vật liệu xem có vết nứt hay không. Đo lượng biến dạng dư tương đối và góc lệch của xà nóc và đế cột.

10.3.4.9.2. Cường độ kết cấu chính (Bảng 10)

a) Dàn chống dạng 2 cột che chắn và dàn chống dạng 4 cột chống đỡ che chắn tiến hành thử nghiệm cường độ kết cấu chính lần lượt theo các hình 5a ÷ 15; ngoài tiến hành thử nghiệm đặt tải đế cột với 1,3 Pđm, các thử nghiệm đặt tải khác tiến hành thử nghiệm với 1,2 Pđm.

b) Khi tiến hành thử nghiệm đặt tải ngang theo hình 12a ÷ 12c đối với cơ cấu không ổn định của dàn chống dạng chống đỡ, phương tác dụng lực lên trên mái giàn hướng theo luồng phá hỏa, lực đặt tải ngang bằng với lực di chuyển của cơ cấu di chuyển dàn chống hoặc đối với mỗi mét chiều cao dàn chống, đặt áp suất lên mái giàn hướng theo luồng phá hỏa tương đương với một lực cần để đế cột chống xuất hiện chuyển động tương đương ít nhất 80 mm. Khi thử nghiệm lấy giá trị lớn. Ngoài ra cần tiến hành một thử nghiệm tại mỗi chiều cao 40 mm, tính toán sao cho xuất hiện chuyển động ngang làm mái giàn hướng theo phương gương than và hướng sang hai phía.

c) Chứng minh tính ổn định đặt tải bằng cách tiến hành thử nghiệm lặp lại, cho đến khi có được 5 kết quả kiểm tra liên tục ổn định.
Bảng 10. Liệt kê hình thử nghiệm đặt tải kết cấu chính dàn, giá chống
	Tên hình
	Phương thức đặt tải
	Hình vẽ đặt tải rút gọn 

và vị trí tấm đệm
	Thuyết minh

	5a
	Đặt tải hai đầu mái giàn
	[image: image4.png]



	

	5b
	Đặt tải dọc giữa mái giàn 
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	5c
	Đặt tải ngang giữa mái giàn 
	[image: image6.png]&
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	5d
	Đặt tải đối đỉnh mái giàn 
	[image: image7.png]



	Vì chống dạng phân thể mái giàn, đế cột không làm thử nghiệm này 

	6a
	Đặt tải hai đầu cột chống 
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	6b
	Đặt tải ngang giữa các cột chống 
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	7a
	Đặt tải uốn mái giàn 
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	Dàn chống dạng phân thể mái giàn, đế giàn không làm thử nghiệm này

	7b
	Đặt tải uốn mái giàn
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	Dàn chống dạng phân thể mái giàn, đế giàn không làm thử nghiệm này

	8a
	Đặt tải uốn mái giàn
	[image: image12.png]



	Khi hai nửa của đế giàn dạng phân thể có thể hoạt động tương hỗ lệch nhau với góc lớn hơn 60, không làm thử nghiệm này

	8b
	Đặt tải uốn mái giàn
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	Khi hai nửa của đế giàn dạng phân thể có thể hoạt động tương hỗ lệch nhau với góc lớn hơn 60, không làm thử nghiệm này

	9
	Đặt tải lệch tâm mái giàn
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	Đối với tải trọng thử nghiệm ở 10%, khi góc lệch ngang giữa mái giàn và đế giàn lớn hơn 100 không làm thử nghiệm này

Khi góc quay tự do của mái giàn ngang lớn hơn 80, gia tải dựa vào áp suất lúc 80 
Đối với dàn chống hạ trần đường tâm của tấm đệm trùng với đường tâm dọc của một bên cột thủy lực

	10
	Đặt tải đế cột
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	Giá trị L2, L3 phải lớn hơn chiều dài đế cột, cạnh của tấm đệm cách đế cột là 40 ÷ 60 mm

	11a
	Đặt tải ngang
	[image: image16.png]



	X = 0,3 H

X là khoảng cách từ cạnh tấm đệm dưới đế dàn chống đến đường vuông góc với mái giàn (tính từ vị trí tim đầu cột)



	11b
	Đặt tải ngang
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	X = 0,3 H

	11c
	Đặt tải ngang
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	X = 0,3 H

Dàn chống 4 cột dạng che chắn hợp lực vuông góc lấy trung điểm của khoảng cách 2 giao điểm trên của 2 hàng cột

	11d
	Đặt tải ngang
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	X = 0,3 H

	12a
	Đặt tải ngang dàn chống dạng chống đỡ
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	Chuyển động hướng gương than 0,04 H

	12b
	Đặt tải ngang dàn chống dạng chống đỡ
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	Chuyển động hướng luồng phá hỏa 0,08 H

	12c
	Đặt tải ngang dàn chống dạng chống đỡ
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	Chuyển động hướng cạnh bên 0,04 H

	13
	Đặt tải 4 góc đế dàn chống (cong vênh và uốn)
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	Y- Kích thước bên trong gân chính

W = Y - 100

	14
	Đặt tải đối góc đế giàn
	[image: image24.png]



	Khi hai nửa của đế giàn dạng phân thể có thể hoạt động tương hỗ lệch nhau với góc lớn hơn 60, không làm thử nghiệm này

	15
	Đặt tải hai biên đối xứng đế giàn
	[image: image25.png]TITI7772 77775 .





	

	Chú ý: a = 150 mm; b = 200 mm; c = 300 mm; d = 20 ÷ 50 mm.


10.3.4.9.3. Cường độ kết cấu phụ (Bảng 11)

a) Tấm chắn cạnh, mái giàn thử nghiệm theo Hình 16.

b) Kích cân bằng và kết cấu liên kết thử nghiệm theo Hình 17.

c) Tấm chắn gương ở trạng thái vuông góc thử nghiệm theo Hình 18a.

d) Tấm chắn gương ở trạng thái giữ mái thử nghiệm theo Hình 18b và 19.

e) Dầm tiến gương thử nghiệm theo Hình 20.

g) Cơ cấu di chuyển thử nghiệm theo Hình 21a, 21b và 21c.

h) Kết cấu liên kết cột thủy lực thử nghiệm theo Hình 22.

i)  Cơ cấu điều chỉnh đế giàn thử nghiệm theo Hình 23.

Bảng 11 Liệt kê hình thử nghiệm đặt tải kết cấu phụ dàn, giá chống

	Tên hình
	Phương thức đặt tải
	Hình vẽ đặt tải rút gọn 

và vị trí tấm đệm
	Thuyết minh

	16
	Đặt tải dầm tiến gương
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	Dầm tiến gương thò ra ngoài toàn bộ. Mỗi bên mái giàn đặt một tấm đệm dài 1.800 ÷ 2.000 mm. Gia tải cho cột chống với áp suất 1,2 Pđm (của vì chống)

	17
	Đặt tải kích cân bằng
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	Dàn, giá chống được gia tải chống chặt như mô hình thử nghiệm. Gia tải cả hai chiều (đẩy ra và co lại) cho kích cân bằng với áp suất 1,3 Pđm

	19a
	Đặt tải lệch (uốn) tấm chắn gương
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	Dàn, giá chống được gia tải chống chặt như mô hình thử nghiệm, đặt tấm đệm ở hai bên trái và phải phía dưới tấm chắn gương. Gia tải cho kích tấm chắn gương với áp suất 1,3 Pđm

	18b
	Đặt tải tập trung tấm chắn gương
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	Dàn (giá) chống được gia tải chống chặt như mô hình thử nghiệm, trên tấm chắn gương đặt tấm đệm dài. Gia tải cho kích tấm chắn gương với áp suất 1,3 Pđm

	19
	Đặt tải lệch tấm chắn gương
	[image: image30.png]P, N
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	Dàn (giá) chống được gia tải chống chặt như mô hình thử nghiệm, đặt tấm đệm ở hai bên trái, phải tấm chắn gương. Gia tải cho kích tấm chắn gương với áp suất 1,3 Pđm

	20
	Đặt tải tập trung và lệch dầm tiến gương
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	Kích dầm tiến gương thò ra ngoài 2/3 hành trình. Gia tải cho cột chống với áp suất 1,1 Pđm.
Khi mái giàn là dạng phân thể. Gia tải cho  kích tấm chắn gương với áp suất 1,2 Pđm.

	21a
	Đặt tải lệch cơ cấu di chuyển
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	Dàn (giá) chống được gia tải chống chặt trong mô hình thử nghiệm, đưa thanh đẩy ra 3/4 hành trình, để tâm lỗ thanh đẩy lệch tương đối 150 mm so với tâm vì chống tiến hành thử nghiệm đẩy - kéo với áp suất 1,5 Pđm

	21b
	Đặt tải hướng bên cạnh cơ cấu di chuyển
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	Dàn (giá) chống được gia tải chống chặt như mô hình thử nghiệm, đưa thanh đẩy ra hết hành trình. Gia tải vào bên cạnh với tải trọng bằng 1/2 lần lực đẩy di chuyển dàn chống nhưng lớn hơn 100 kN

	21c
	Đặt tải vuông góc cơ cấu di chuyển
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	Có cơ cấu nâng đế vì chống của thiết bị di chuyển

	22
	Đặt tải kết cấu liên kết cột chống thủy lực
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	Dàn (giá) chống được gia tải chống chặt như mô hình thử nghiệm. Gia tải rút cột chống thủy lực với áp suất 1,2 Pđm và 1,5 Pđm

	23
	Đặt tải lệch cơ cấu điều chỉnh đế dàn (giá) chống
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	Đặt dàn (giá) chống trong mô hình thử nghiệm trong hai xà ngang dẫn hướng cố định, một bên đế dàn, giá chống tựa vào hai điểm chống xà dẫn hướng bên còn lại  kích điều chỉnh đế bằng 2/3 hành trình. Gia tải cho xà ngang còn lại với áp suất 1,2 Pđm, sau đó điều khiển giàn di chuyển

	Chú ý: a = 150 mm; b = 200 mm; c = 300 mm; d = 20 ÷ 50 mm


10.3.5. Kiểm định hệ thống ống thủy lực

- Quan sát bề ngoài: Đầu ống không bị han gỉ, ống không bị rạn nứt, lõi thép ống không hở ra ngoài.

- Kiểm tra độ bền của ống: 

+ Thử cao áp: Cấp dung dịch với áp suất 30 MPa trong 1 phút, ống không bị rò rỉ;
+ Thử hạ áp: Cấp dung dịch vào ống ở áp suất 0,5 MPa trong 5 phút không bị rò rỉ.

Bảng 12. Bảng tiêu chuẩn kiểm định ống cao áp

	TT
	Nội dung kiểm nghiệm
	Tiêu chuẩn
	Kết quả kiểm nghiệm

	1
	Bề ngoài ống cao áp
	Không han gỉ, không nứt, không hở lõi thép
	

	2
	Thử cao áp (30 MPa)
	Trong 1 phút không rò rỉ
	

	3
	Thử hạ áp (0,5 MPa)
	Trong 5 phút không rò rỉ
	


10.4. Xử lý kết quả kiểm định

10.4.1. Lập biên bản kiểm định đối với cột chống thủy lực đơn theo mẫu Phụ lục 1 của Quy trình này, biên bản giá khung di động và dàn chống tự hành theo mẫu Phụ lục 2 của Quy trình này.

10.4.2. Thông qua biên bản kiểm định

Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:

- Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền.
- Người tham gia và chứng kiến kiểm định.
- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.
Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia và chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành 02 bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản. 

10.4.3. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định). 

10.4.4. Dán tem kiểm định: Khi thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.

10.4.5. Cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định

10.4.5.1. Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở. 

10.4.5.2. Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước nêu tại Mục 10.4.1 và 10.4.2 của Quy trình này và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, thông báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phục.

PHỤ LỤC 1
BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
CỘT CHỐNG THỦY LỰC ĐƠN
	(Cơ quan quản lý cấp trên)
(Tên tổ chức KĐ)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.............., ngày …  tháng …  năm …
BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
CỘT CHỐNG THỦY LỰC ĐƠN
	Số:
	…………………………….


Chúng tôi gồm:

1. 
Số hiệu kiểm định viên :


2. 
Số hiệu kiểm định viên:


Thuộc: 


Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện của tổ chức kiểm định:
 

Đã tiến hành kiểm định:
 

Đơn vị sử dụng:


Địa chỉ (trụ sở chính):


Địa chỉ (vị trí) lắp đặt:


Quy trình kiểm định áp dụng:


Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:

1. 
Chức vụ:


2. 
Chức vụ:
 

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

Tên, mã hiệu:
Lực làm việc thiết kế (kN):


Mã số (hoặc số chế tạo):
Lực làm việc sử dụng (kN):


Thuộc lô cột có mã số:
Áp suất làm việc (MPa):


Nước sản xuất:
Hành trình công tác (mm):


Năm sản xuất:
Đường kính xilanh (mm):


Môi chất làm việc:


II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

+ Lần đầu:  (         + Định kỳ:  (      + Bất thường:  (
Lý do kiểm định bất thường: 

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH
	TT
	Hạng mục kiểm định
	Đơn vị tính
	Thông số
	Kết luận

	
	
	
	Thông số cho phép
	Thông số kiểm tra
	

	1
	Tốc độ dựng cột
	mm/s
	
	
	

	2
	Tốc độ hạ cột
	mm/s
	
	
	

	3
	Chiều cao dựng cột
	Mm
	
	
	

	4
	Lực chống ban đầu
	KN
	
	
	

	5
	Áp suất mở của van an toàn
	MPa
	
	
	

	6
	Áp suất đóng của van an toàn
	MPa
	
	
	

	7
	Trị số dao động đường cong áp lực lưu lượng
	
	
	
	

	8
	Độ kín hạ áp van an toàn
	Phút
	
	
	

	9
	Độ kín cao áp van an toàn
	Giờ
	
	
	

	10
	Độ kín hạ áp van 1 chiều và van trút tải
	phút
	
	
	

	11
	Độ kín cao áp van 1 chiều và van trút tải
	giờ
	
	
	

	12
	Độ kín hạ áp của cột
	Phút
	
	
	

	13
	Độ kín cao áp của cột
	Giờ
	
	
	

	14
	Mối hàn cao áp
	
	
	
	

	15
	Cường độ mối hàn
	
	
	
	

	16
	Dây thép liên kết xi lanh với tay cầm, chân đế
	
	
	
	

	17
	Tình trạng nâng hạ cột
	
	
	
	

	18
	Nắp đỉnh cột và chân đế
	
	
	
	


IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Cột chống được kiểm định có kết quả:
    Đạt:    (

Không đạt:  (
Đủ điều kiện điều kiện kỹ thuật an toàn để sử dụng ở áp suất làm việc …(MPa) với hành trình làm việc  … (mm) 

2. Các kiến nghị:

Thời hạn thực hiện các kiến nghị:

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH TIẾP THEO
- Kiểm định định kỳ:...............................................................................
Biên bản đã được thông qua ngày ... tháng ... năm 20..... 

Tại: 


Biên bản được lập thành…..…bản , mỗi bên giữ …..… bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

	CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)


PHỤ LỤC 2
MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
GIÁ KHUNG DI ĐỘNG VÀ DÀN CHỐNG TỰ HÀNH

	(Cơ quan quản lý cấp trên )
(Tên tổ chức KĐ)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.............., ngày  …    tháng …   năm …
BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
GIÁ KHUNG DI ĐỘNG VÀ DÀN CHỐNG TỰ HÀNH

Chúng tôi gồm:

1. 
Số hiệu kiểm định viên:


2. 
Số hiệu kiểm định viên:


Thuộc: 


Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện của tổ chức kiểm định:
 

Đã tiến hành kiểm định:
 

Đơn vị sử dụng:


Địa chỉ (trụ sở chính):


Địa chỉ (vị trí) lắp đặt:


Quy trình kiểm định áp dụng:


Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản:

1. 
Chức vụ:


2. 
Chức vụ:
 
I. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ
Mã hiệu, loại:
Lực chống ban đầu (kN):


Số xuất x​ưởng:
Sức kháng công tác (kN):


Sức kháng trên tuyến phá hoả (KN//m)
Chiều cao làm việc (mm):


Nước sản xuất:
Chiều dài làm việc (mm):


Năm sản xuất:
Hành trình dầm tiến gương (mm):


Môi chất làm việc:



Khoảng cách di chuyển:

 
Chiều cao làm việc:


II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

+ Lần đầu:  (         + Định kỳ:  (      + Bất thường:  (
Lý do kiểm định bất thường: 

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

A. Kiểm tra hồ sơ thiết bị

	TT
	NỘI DUNG
	ĐẠT 
	KHÔNG ĐẠT 
	GHI CHÚ

	1.
	Hồ sơ thiết bị
	
	
	


B. Kiểm tra bên ngoài và thử nghiệm

	TT
	Nội dung
	Thông số cho phép
	Thông số kiểm tra
	Kết luận

	1.
	Bề ngoài giá, dàn chống
	
	
	

	2.
	Cơ cấu và cấu kiện chủ yếu
	
	
	

	
	- Bộ dầm giữ gư​ơng
	
	
	

	
	- Xà, xà che chắn
	
	
	

	
	- Bộ tiến giá
	
	
	

	
	- Bộ tiến gư​ơng
	
	
	

	
	- Biên nối trước và biên nối sau
	
	
	

	
	- Bệ giá, bộ điều chỉnh bệ giá 
	
	
	

	
	- Bộ chống đổ và chống trượt 
	
	
	

	3.
	Hệ thống thủy lực
	
	
	

	
	- Trạm bơm dung dịch nhũ hoá
	
	
	

	
	- Kích tiến giá 
	
	
	

	
	- Xi lanh
	
	
	

	
	- Cần pít tông
	
	
	

	
	- Kích tiến g​ương
	
	
	

	
	- Xi lanh
	
	
	

	
	- Cần pít tông
	
	
	

	4.
	Cụm van điều khiển các cơ cấu
	
	
	

	5.
	Các ống dẫn thuỷ lực
	
	
	

	6.
	Các thiết bị an toàn:
	
	
	

	
	 Van an toàn
	
	
	

	7.
	Phụ kiện đi kèm
	
	
	


8. Thử nghiệm

a) Thử không tải

- Thử 03 lần các cơ cấu

     - Kết quả thử:



+ Sự làm việc của bộ phận khớp nối:






- Đạt:
       (

+ Không đạt:        (


+ Sự làm việc của các xi lanh, pít tông:






- Đạt:
       (

+ Không đạt:        (
      b) Thử tải tĩnh của thiết bị

	II.1. T
	Vị trí đặt tải và kết quả thử
	Đạt
	Không đạt
	Tải trọng tương ứng (kN)
	Tải thử tĩnh (kN)


	Thời gian thử(phút)
	Ghi chú

	1 
	Mái giàn
	
	
	
	
	
	

	2 
	Tấm chắn gương
	
	
	
	
	
	

	3
	Tấm chắn phá hỏa
	
	
	
	
	
	

	4
	Độ ổn định
	
	
	
	
	
	


IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

	1. Thiết bị được kiểm định có kết quả:
	Đạt
	(
	Không đạt
	(


2. Đủ điều kiện hoạt động với tải trọng lớn nhất là: ...... kN.
3. Các kiến nghị:.................................................................................................

Thời hạn thực hiện kiến nghị: ............................................................................

V. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ:
  Ngày..... tháng.......năm 201......
Biên bản được thông qua ngày .... tháng .... năm 201... tại ........................
Biên bản được lập thành…..…bản , mỗi bên giữ …..… bản.

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.

	CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	KIỂM ĐỊNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)


2

